
DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN KIM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

 

STT Tên Công Ty/Chi nhánh Địa chỉ Mã số thuế 

1 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm Sài 

Gòn  

63-65-67 Trần Hưng 

Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, 

Q.1, TP.HCM  

0302286281-018  

2 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim An Lạc 

Số 1231 Quốc lộ 1A, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh  

0302286281-035  

3 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm Sài 

Gòn Nguyễn Kim Tân Bình  

79B Lý Thường Kiệt, 

P8, Q Tân Bình, 

TP.HCM  

0302286281-017  

4 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Thủ Đức  

307-309, Võ Văn Ngân, 

Kp 5, P.Linh Chiểu, Q. 

Thủ Đức , TPHCM  

0302286281-003  

5 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Trường Chinh  

1/1 Trường Chinh, P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.HCM  

0302286281-023  

6 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Gò Vấp  

3 Nguyễn Oanh , P.10, 

Q.Gò Vấp, TP HCM  
0302286281-010  

7 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Phú Nhuận  

216 Phan Đăng Lưu, P3, 

Q. Phú Nhuận , 

TP.HCM  

0302286281-011  

8 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Tiền Giang  

212, Ấp Bắc KP3, P10, 

TP.Mỹ Tho, Tiền Giang  
0302286281-014  

9 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Vũng Tàu  

406 Lê Hồng Phong , 

P.Thắng Tam, TP Vũng 

Tàu- Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu  

0302286281-005  

10 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Biên Hòa  

253 Phạm Văn Thuận, P 

Tân Mai, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai  

0302286281-006  

11 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Bình Phước  

254, Quốc Lộ 14, P Tân 

Phú, TX Đồng Xoài, 

Bình Phước  

0302286281-015  



12 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Cà Mau  

1-2 Hùng Vương, P7, TP 

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau  
0302286281-024  

13 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Kiên Giang  

575 A Nguyễn Trung 

Trực, P An Hòa, TP 

Rạch Giá, Kiên Giang  

0302286281-013  

14 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Tràng Thi  

10B Tràng Thi, P Hàng 

Trống, Q. Hoàn Kiếm , 

TP Hà Nội  

0302286281-002  

15 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Ba Đình  

17-19-21 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Ngọc Khánh, 

Q Ba Đình, TP Hà Nội  

0302286281-016  

16 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Hà Đông  

Km 10, Nguyễn Trãi, P. 

Văn Quán, Q Hà Đông, 

TP Hà Nội  

0302286281-021  

17 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Nguyễn 

Kim Miền Trung  

46 Điện Biên Phủ, P. 

Chính Gián, Q. Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng  

0401549492 

18 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nguyễn Kim Buôn Ma 

Thuột  

01 Nguyễn Chí Thanh, 

P. Tân An, TP Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk  

6001217119 

19 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nguyễn Kim Long 

Xuyên  

01 Trần Hưng Đạo, P. 

Mỹ Bình, TP Long 

Xuyên, An Giang  

1601685568 

20 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nguyễn Kim Cần Thơ  

02, đường 30/4, P An 

Phú, Q Ninh Kiều , TP 

Cần Thơ  

1800736601 

21 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nguyễn Kim Bình 

Dương  

01, Trần Hưng Đạo, P. 

Phú Cường, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương  

3701994274 

22 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Vĩnh Long  

Số 15 đường Trần Đại 

Nghĩa, Phường 4, Thành 

phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long  

0302286281-028  

23 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Bình Tân  

34 Lê Văn Quới, P. Bình 

Hưng Hòa A, Q. Bình 

Tân, Tp. HCM.  

0302286281-033  

24 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Thanh Hóa  

27-29 Lê Lợi, P.Lam 

Sơn, Tp Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0302286281-026  



25 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Phan Thiết  

68 Tôn Đức Thắng, P. 

Xuân An, Tp. Phan 

Thiết, Tỉnh Bình Thuận  

0302286281-031  

26 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim An Lạc  

Số 1231 Quốc lộ 1A, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh  

0302286281-035  

27 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Dĩ An  

Trung tâm Thương mại 

Green Square, Quốc lộ 

1K, Phường Đông Hòa, 

Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương  

0302286281-032  

28 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Sa Đéc  

Số 450 đường Nguyễn 

Sinh Sắc, Khóm 2, 

Phường 1, Thành phố Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp  

0302286281-029  

29 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Bến Tre  

Số 336 A1 Đại lộ Đồng 

Khởi, Phường Phú Tân, 

Thành phố Bến Tre, 

Tỉnh Bến Tre  

0302286281-030  

30 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Nguyễn Duy 

Trinh  

378 Nguyễn Duy Trinh, 

P. Bình Trưng Đông, Q. 

2, Tp. HCM  

0302286281-034  

31 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Bà Rịa  

190A Cách Mạng Tháng 

Tám, P. Long Hương, 

TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu  

0302286281-036 

32 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim – 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Ba Đình 

17-19-21 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP Hà Nội 

0302286281-016  

33 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim – 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Tràng Thi 

10B Tràng Thi, P Hàng 

Trống, Q. Hoàn Kiếm , 

TP Hà Nội 

0302286281-002  

34 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim – 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Ba Đình  

17-19-21 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Ngọc Khánh, 

Q Ba Đình, TP Hà Nội 

0302286281-016  

35 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim – 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Thanh Hóa 

27-29 Lê Lợi , P. Lam 

Sơn, Tp. Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0302286281-026  

36 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim – 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Dĩ An 

Trung tâm Thương mại 

Green Square, Quốc lộ 

1K, Phường Đông Hòa, 

0302286281-032  



Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương  

37 
Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Kim Bình Dương  

01 Trần Hưng Đạo, P. 

Phú Cường, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

3701994274 

38 
Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Kim Cần Thơ  

02, đường 30/4, P An 

Phú, Q Ninh Kiều , TP 

Cần Thơ 

1800736601 

39 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Hà Đông  

Km 10, Nguyễn Trãi, P. 

Văn Quán, Q Hà Đông, 

TP Hà Nội  

0302286281-021  

40 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Thuận An 

Số 26 Gia Long, Tổ 7, 

Khu Phố Hòa Long, 

Phường Lái Thiêu, Thị 

Xã Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 

0302286281-038 

41 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Quang Trung 

855 Quang Trung, 

Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

0302286281-040 

42 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Trường Chinh  

1/1 Trường Chinh, P Tây 

Thạnh, Q Tân Phú, 

TP.HCM  

0302286281-023 

43 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Quận 7 

10-10A Nguyễn Thị 

Thập, P. Bình Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí 

Minh 

0302286281-039 

44 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Đồng Nai 

Số 833 Xa Lộ Hà Nội, 

Khu Phố 1, Phường 

Long Bình Tân, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai 

0302286281-041 

45 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Bạc Liêu 

Số 109, đường Trần 

Huỳnh, Phường 7, TP. 

Bạc Liêu, Bạc Liêu 

0302286281-042 

46 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Gia Lai 

Số 109 Lê Duẩn, 

Phường Phù Đổng, TP. 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai, 

Việt Nam 

0302286281-044 

47 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Phan Văn Hớn 

312 - 314 Phan Văn 

Hớn, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, TP. 

HCM 

0302286281-043 

48 
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

99 Lê Văn Việt, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, Quận 

9, TP. HCM 

0302286281-046 



Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Lê Văn Việt 

49 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Lạc Long Quân 

527 Lạc Long Quân, 

Phường 10, Quận Tân 

Bình, TP. HCM 

0302286281-045 

50 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Trảng Bom 

Số 442, Xóm 4, Tổ 29, 

Ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 

3, Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai 

0302286281-047 

51 

CÔNG TY TNHH MTV 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NGUYỄN KIM HẢI 

PHÒNG 

Số 104 Lương Khánh 

Thiện, P. Lương Khánh 

Thiện, Q. Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 

0201345685 

52 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Nghệ An 

Phú Nguyên Plaza, Số 

19 Cao Thắng, P. Hồng 

Sơn, TP. Vinh,  Tỉnh 

Nghệ An 

0302286281-050 

53 
Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Kim Buôn Ma Thuột 

01 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma thuột, Tỉnh 

ĐăkLăk, Việt Nam  

6001217119 

54 

CN CTY CP TM NGUYỄN 

KIM - TRUNG TÂM MUA 

SẮM NGUYỄN KIM HẬU 

GIANG 

01 Nguyễn Công Trứ, 

Phường 1, TP.Vị Thanh, 

Hậu Giang 

0302286281-052 

55 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim – 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Trà Vinh 

560B, Nguyễn Đáng, 

Khóm 3, Phường 6, TP. 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

0302286281-051 

56 

CN CTY CP TM NGUYỄN 

KIM - TRUNG TÂM MUA 

SẮM NGUYỄN KIM SÓC 

TRĂNG 

18 Nguyễn Chí Thanh, 

Khóm 5, Phường 6, TP 

Sóc Trăng, Sóc Trăng 

0302286281-053 

57 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Củ Chi 

73 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 

8, KHU PHỐ 1, THỊ 

TRẤN CỦ CHI, 

HUYỆN CỦ CHI, 

TP.HCM, VN 

0302286281-054 

58 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Nguyễn Kim - 

Trung Tâm Mua Sắm 

Nguyễn Kim Huế 

100 Lê Lợi, Phường Phú 

Hội, TP. Huế 
0302286281-055 

 


